I. [bookmark: _Toc48056443]KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY
1. [bookmark: _Toc48056444]Sơ lược lịch sử thành lập Trường	Comment by Windows User:  Thầy V Dũng: Bản photo các QĐ
Các dấu mốc pháp lý về việc hình thành trường theo thứ tự như sau: 
1. Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp cải tạo thành Trường Dạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.
1. Quyết định số 166/DN-KH1 ngày 29 tháng 7 năm 1985 của Tổng cục Dạy nghề về việc thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng.
1. Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục chuyên nghiệp Thành phố. 
1. Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
1. Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
1. Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. [bookmark: _Toc48056445]Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Trường
2.1. [bookmark: _Toc48056446]Những đặc điểm chính
· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là Trường cao đẳng chất lượng cao của quốc gia, được phê duyệt đào tạo ngành, nghề trọng điểm với các cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia và là Trường đào tạo ngành mũi nhọn của Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.
· Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa nghề trong các lĩnh vực: Công nghệ, Kỹ thuật, Kinh tế, Tiếng Anh, nhóm ngành dịch vụ Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi, tâm huyết với nghề, chương trình đào tạo bám sát nhu cầu xã hội, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo. Nhà trường có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong và ngoài nước.
· Thế mạnh của Trường trong giai đoạn hiện nay là đào tạo gắn kết với doanh nghiệp, đào tạo song hành cùng doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học phát triển rất mạnh, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu, sáng chế thiết bị đào tạo phục vụ nhu cầu giảng dạy thực hành tại trường, từng bước hòa nhập với sự phát triển chung của giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đẩy mạnh chuẩn hóa kiến thức cho người dạy và người học, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.
2.2. [bookmark: _Toc48056447]Chức năng, nhiệm vụ được giao
· Đào tạo nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp, có khả năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp, tự tạo được việc làm cho bản thân và xã hội.
· Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính; quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.
· Tổ chức tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục, khoa học công nghệ; quản lý, sử dụng đất đai cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 
· Giữ gìn và phát triển những di sản văn hóa dân tộc.
3. [bookmark: _Toc48056448]Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường	Comment by Windows User: Thầy V Dũng:  Sơ đồ tổ chức của Trường
Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường và Tổ chuyên môn.
Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách các công việc chuyên môn và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.
Trong nhiều năm qua, Nhà trường thực hiện chức năng quản trị qua việc ban hành quy chế, qui định, nội qui, kế hoạch công tác, thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát toàn bộ các hoạt động. 
Tính đến  01/8/2020:
· Ban Giám hiệu: 04 người
· Đơn vị trực thuộc: 29 đơn vị
· 07 đơn vị chức năng: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên; Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản trị – Dịch vụ.
· 12 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa Cơ khí; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa May – Thời trang; Khoa Xây dựng; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Thương mại – Du lịch.
· 07 trung tâm: Trung tâm Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; Trung tâm Đào tạo Nghề Bánh; Trung tâm đào tạo KONE; Trung tâm Y tế.
· 03 đơn vị đoàn thể: Văn phòng Đảng bộ; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
3.1. [bookmark: _Toc48056449]Kết quả hoạt động giai đoạn 2015-2020
3.1.1. [bookmark: _Toc48056450]Về công tác tuyển sinh	Comment by Windows User: Thầy Sĩ:  Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh
Nhà trường xây dựng chiến lược tuyển sinh phù hợp với từng giai đoạn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút sinh viên đến học nghề, như: Phối hợp với các trường THPT, THCS từ các tỉnh miền trung và phía nam tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn, tổ chức tuyển sinh thông qua hình thức Livestream, mời doanh nghiệp cùng tham gia giới thiệu, tư vấn về ngành nghề… Nhà trường xác định mục tiêu công tác tuyển sinh không chỉ nhằm tuyển đủ chỉ tiêu, mà qua đó, mong muốn ngày càng nhiều cơ hội học nghề chính quy với chi phí thấp được mở ra với các học sinh vùng sâu, vùng xa, con em gia đình chính sách, gia đình nông thôn, gia đình khó khăn, hộ nghèo và cận nghèo. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, công tác tuyển sinh trong những năm gần đây đạt kết quả rất cao.
* Kết quả tuyển sinh (số thực hiện/chỉ tiêu)
			  		ĐVT: Sinhviên
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	3.313/3.300
	3.924/3.800
	4.898/4.800
	5.479/5.475
	5.871/5.475


Thành công trong công tác tuyển sinh góp phần nâng cao qui mô đào tạo tăng dần theo từng năm:	Comment by Windows User: Thầy V Dũng:  Bằng khen về công tác tuyển sinh?
* Quy mô đào tạo trong 5 năm gần đây: 
ĐVT: Sinh viên
	STT
	Bậc đào tạo
	2014 - 2015
	2015 - 2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	1
	Cao đẳng
	2.466
	4.148
	7.951
	9.226
	9.669
	9.896

	2
	Trung cấp
	584
	1.150
	2.764
	4.033
	5.099
	5.268

	Tổng cộng
	3.050
	5.298
	10.715
	13.259
	14.768
	15.164


3.1.2. [bookmark: _Toc48056451]Công tác phát triển, mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo	Comment by Windows User: Thầy Sĩ:  Các QĐ cho phép mở ngành, phê duyệt ngành trọng điểm, ngành CLC, liên kết với Đức
Từ năm học 2014 – 2015, dưới sự quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường chỉ tổ chức đào tạo 08 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 08 ngành, nghề trình độ trung cấp. Từ năm 2017 đến nay, từ khi chuyển sang giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường tổ chức đào tạo với số lượng ngành nghề tăng dần theo nhu cầu xã hội được Tổng cục Giáo dục nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 Năm học 2019 – 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các hệ đào tạo:
a. [bookmark: _Toc46519400][bookmark: _Toc48056452]Đào tạo hệ chính qui: 50 nghề
· Bậc cao đẳng (44 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông; Sửa chữa Máy tàu thủy; Sửa chữa Máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị Lữ hành; Quản trị Khách sạn; Quản trị Nhà hàng; Kỹ thuật làm Bánh.
· Bậc trung cấp (44 nghề): Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông; Sửa chữa Máy tàu thủy; Sửa chữa Máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị Lữ hành; Quản trị Khách sạn; Quản trị Nhà hàng; Kỹ thuật làm Bánh.
b. [bookmark: _Toc46519401][bookmark: _Toc48056453]Đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao: 12 nghề
Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ Ô tô, Lập trình máy tính, Quản trị máy tính, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Công nghệ may.
c. [bookmark: _Toc46519402][bookmark: _Toc48056454]Đào tạo ngành, nghề trọng điểm: 07 nghề 
Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minhh được phê duyệt đào tạo 07 nghề trọng điểm với các cấp độ:
· Cấp độ quốc tế: Công nghệ Ô tô, Công nghệ Chế tạo máy
· Cấp độ khu vực ASEAN: Điện công nghiệp, Cơ điện tử
· Cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Quản trị Mạng máy tính.
d. [bookmark: _Toc48056455]Đào tạo hệ Cao đẳng chất lượng cao và song hành với công ty TNHH Kinh doanh TM&DV VinFast	Comment by Windows User: Thầy Sĩ + Thầy Tuấn:  Hợp đồng liên kết  ĐT
Hợp tác đào tạo song hành cùng công ty VinFast là mô hình liên kết đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tử và Kỹ thuật Ô tô. Với hình thức đào tạo này sinh viên sẽ được đào tạo 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài không quá 15 tháng. Giai đoạn 1, sinh viên sẽ học tại trường; giai đoạn 2, sinh viên sẽ được đào tạo tập trung tại Trung tâm Đào tạo VinFast. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành của trường và Kỹ thuật viên của VinFast. Từ kết quả thiết thực mang lại, Nhà trường đang nhân rộng mô hình này đối với các ngành nghề còn lại đang đào tạo tại Trường, hiện nay đã ký Bản ghi nhớ với Tập đoàn Toyota Logictics, Honda Win, Mitsubishi, Merceders-BenZ… 
Ngoài ra, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Cơ khí, Điện – Điện tử theo phương pháp tiếp cận CDIO tiến tới kiểm định theo chuẩn ABET; biên soạn chương trình đào tạo 12 ngành chất lượng cao, đẩy mạnh công tác đào tạo chất lượng cao, tạo nên thương hiệu của Nhà trường. 
Năm học 2019-2020, Trường đã tổ chức đào tạo thí điểm khóa đầu tiên 1 lớp (16 sinh viên) ngành Công nghệ Ô tô theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức, giảng viên tham gia giảng dạy cho khóa học được cử đi tập huấn bồi dưỡng tại Đức. Sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận được 02 Bằng tốt nghiệp của Việt Nam và của Đức, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có cơ hội làm việc ở trong nước và ngoài nước.
3.1.3. [bookmark: _Toc48056456]Về kết quả đào tạo	Comment by Windows User: Thầy Nhân: Chính sách CL, mục tiêu CL
Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Nhà trường vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 với mục tiêu “vì chất lượng, nâng cao mức độ hài lòng và sự tin tưởng của người học”, hầu hết các hoạt động của trường đều đặt trọng tâm vào sự phát triển năng lực của sinh viên.
Trường luôn nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên được tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật mới, phân bổ hợp lý các học phần lý thuyết, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp trong chương trình đào tạo, vì thế kết quả đào tạo trong những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra:	Comment by Windows User: Thầy V Dũng: Bằng khen, giấy khen về công tác đào tạo
	Kết quả đào tạo
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)
	Chỉ tiêu (%)
	Kết quả đạt được (%)

	1. Bậc Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	80%
	94.44
	80%
	88.24
	80%
	89.4
	80%
	86.83
	80%
	89.11

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	20%
	52.38
	20%
	35.29
	20%
	28.4
	25%
	28.15
	25%
	48.05

	
	Tỷ lệ TN môn chính trị
	90%
	99.21
	95%
	98.32
	90%
	93.3
	90%
	97.33
	90%
	92.61

	Kết quả học tập
	Học sinh XS, khá, giỏi
	15%
	19.42
	15%
	15.07
	15%
	14.73
	15%
	15.89
	15%
	20.54

	
	Tỷ lệ Học sinh đạt TBC từ 5 trở lên
	 
	 
	70%
	68.41
	60%
	68.01
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ Học sinh được học tiếp
	80%
	61.81
	90%
	68.41
	90%
	100
	90%
	100%
	90%
	100

	
	Tỷ lệ Học sinh thực tập đạt yêu cầu
	95%
	94.71
	95%
	93.36
	90%
	90.8
	90%
	90.64
	90%
	91.84

	2. Bậc Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thi tốt nghiệp
	Tỷ lệ đạt TN
	75%
	67.15
	75%
	72.24
	75%
	76.5
	75%
	76.87
	75%
	79.33

	
	Tỷ lệ XS, khá, giỏi
	15%
	13.78
	15%
	7.6
	10%
	7.4
	5%
	12.82
	6%
	20.37

	
	Tỷ lệ tốt nghiệp các môn lý luận chính trị
	90%
	93.59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kết quả học tập
	Sinh viên  XS, khá, giỏi
	20%
	12.15
	15%
	18.92
	15%
	14.28
	15%
	17,50
	15%
	26.83

	
	Tỷ lệ SV đạt TBC từ 4 trở lên
	 
	 
	93%
	96.55
	93%
	95.77
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ Sinh viên được học tiếp
	85%
	92.71
	90%
	96.55
	90%
	100
	90%
	100
	90%
	100

	
	Tỷ lệ SV thực tập đạt yêu cầu
	95%
	97.5
	95%
	95.55
	95%
	98
	95%
	95.71
	95%
	97.86


3.1.4. [bookmark: _Toc48056457]Công tác đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp 	Comment by Windows User: Thầy X Thiện hỏi Thầy Đệ: QĐ thành lập các HĐ thẩm định chương trình; chuẩn đầu ra…có DN tham gia

Nhà trường chủ động tăng cường hợp tác đào tạo với doanh nghiệp ở tất cả các hoạt động đào tạo: Xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra, phân bổ chương trình để doanh nghiệp tham gia đào tạo một số mô - đun học phần, báo cáo chuyên đề về công nghệ hiện đại, tham gia tổ chức và hỗ trợ các hội thi giỏi nghề cho sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thực tập tốt nghiệp và đảm bảo 100% sinh viên có việc làm sau khi ra trường; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ các hoạt động đào tạo và tăng cường cung cấp kiến thức về kỹ năng sống cho sinh viên.
Để nâng cao chất lượng đào tạo, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động, hàng năm Nhà trường mời các doanh nghiệp tham gia các hoạt động điều chỉnh chương trình đào tạo (thông qua Hội đồng tư vấn nghề nghiệp) để nội dung đào tạo bám sát hơn nhu cầu của doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian các doanh nghiệp phải đào tạo bổ sung khi tuyển dụng sinh viên vào làm việc. Doanh nghiệp cùng tham gia các hội thảo chuyên đề của Trường, đặc biệt tại các hội thảo có sự tham gia của cựu giảng viên và cựu sinh viên hiện đang là những doanh nhân thành đạt, đã cùng thống nhất quan điểm về hoạt động đào tạo nghề nghiệp và sử dụng lao động. 	Comment by Windows User: Thầy X Thiện hỏi Thầy Đệ: DS doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo chuyên đề 

Tham gia Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp từ năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đã phối hợp với doanh nghiệp tổ chức “Đào tạo kép” theo phương thức: 70% thời gian học tại trường (lý thuyết và thực hành căn bản) và 30% thời gian thực hành kỹ năng nghề chuyên sâu tại doanh nghiệp. Với mô hình “đào tạo kép” sinh viên được học tập, thực tập trên các trang thiết bị, máy móc hiện đại của doanh nghiệp, vừa học vừa làm ra các sản phẩm thực tế. Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể làm việc ngay không cần mất thời gian để doanh nghiệp đào tạo lại. Hiện nhà trường đã kết hợp với Công ty TNHH Lập Phúc đào tạo cho các sinh viên khoa Cơ khí và kết hợp Công ty cổ phần may Bình Minh đào tạo cho các sinh viên khoa May – Thời trang học tập tại công ty. Mô hình này đang tiếp tục nhân rộng tại các khoa chuyên môn của trường.	Comment by Windows User: Thầy X Thiện hỏi Thầy Đệ:Hợp đồng Đào tạo kép và kếtt quả thực hiện HĐ
Bên cạnh đó, nhà trường tích cực phối hợp với doanh nghiệp tổ chức đào tạo và thi nâng bậc thợ cho công nhân, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp như: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu Chế xuất Tân Thuận và Công ty Cổ phần Nakyco, Khu Công nghiệp Tân Phú Trung - Củ Chi, Công ty Phana, Công ty TDK Machining Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật Tú Lộc, Công ty TNHH Thiết bị lạnh và cách nhiệt TST; nhà máy Z756 Khu Công nghiệp quốc phòng Long Bình....	Comment by Windows User: Thầy X Thiện hỏi Thầy Đệ: Các giấy tờ chứng minh triển khai quan hệ với DN
3.1.5. [bookmark: _Toc48056458]Công tác giải quyết việc làm gắn kết với doanh nghiệp
Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã thiết lập mối quan hệ với hơn 1.000 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, hàng năm các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên đến thực tập và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp, chất lượng đào tạo của trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm là 100%, trong đó có việc làm phù hợp với nghề đào tạo trên 90%. Thông qua các hình thức liên kết đào tạo, Nhà trường còn được nhận tài trợ từ doanh nghiệp về vật tư thực hành, thiết bị đào tạo, học bổng dành cho sinh viên; hỗ trợ huấn luyện thi sinh viên giỏi nghề, hỗ trợ giảng viên tham dự hội giảng các cấp; phối hợp tổ chức các câu lạc bộ ngành nghề và tổ chức các cuộc thi sáng tạo ý tưởng... Năm 2018, Trường đã tiếp nhận học bổng cho sinh viên và tài trợ trang thiết bị đào tạo từ các doanh nghiệp gần 3 tỷ, năm 2020 tiếp nhận tài trợ gần 13 tỷ đồng.	Comment by Windows User: Thầy Kính: DS tài trợ
Các giấy tờ, hình ảnh chứng minh các khoản tài trợ
3.1.6. [bookmark: _Toc48056459]Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ 	Comment by Windows User: Thầy Viết Dũng: DS giảng viên có bằng cấp, chứng chỉ, có 1 cột đang học
6.  Số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ
· Tổng số cán bộ, giảng viên, nhân viên hiện có 569 người; giảng viên là 452, cán bộ - nhân viên là 117. 
1. Trình độ sau đại học 452; Trong đó: Tiến sĩ 30, Thạc sĩ 390, Nghiên cứu sinh 32; 04 giảng viên có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế.
· Trong tổng số 452 GV trực tiếp giảng dạy, có 280 giảng viên cơ hữu, 121 giảng viên thỉnh giảng và 51 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp. 
1. 100% giảng viên (cơ hữu và thỉnh giảng) đều có trình độ thạc trở lên; Trong đó: Tiến sĩ 30, Thạc sĩ 390, Nghiên cứu sinh 32.
· 59 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia giảng dạy đều có chức danh tổ trưởng, quản đốc, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao, đạt chứng chỉ bậc thợ tối thiểu 5/7 hoặc 4/6.
· 117 cán bộ, nhân viên các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ đào tạo, được thống kê theo trình độ: Thạc sĩ 17, Đại học 67, Cao đẳng 19; Trung cấp và trình độ khác 14.
6. Trình độ ngoại ngữ:
Tính đến thời điểm hiện tại, 100% giảng viên giảng dạy tại các khoa có trình độ ngoại ngữ từ Bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên. Trong đó có trên 70% giảng viên có trình độ từ bậc 4 (B1) trở lên, sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp và đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy; mô tả được một số công việc cơ bản của ngành, nghề đang được phân công giảng dạy các ngành nghề trọng điểm và chất lượng cao. 
6. Trình độ tin học:
100% giảng viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dụng để thiết kế bài giảng, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hiện có 99,03% giảng viên có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.
6. Nghiệp vụ sư phạm và thâm niên tham gia giảng dạy
100% giảng viên của trường tốt nghiệp trường sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm; 100% giảng viên dạy nghề kỹ thuật đều có chứng chỉ nghề bậc 3/7 trở lên.
100% giảng viên có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên.
Thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, Trường đã thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý đơn vị trực thuộc trường, thực hiện quy hoạch cán bộ diện Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo, chú trọng công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc trường bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy định; xây dựng và thực hiện đúng quy trình quy hoạch cán bộ. Từ năm 2015 đến năm 2020 Trường cử 21 cán bộ quản lý và 90 giảng viên học nâng cao trình độ chuyên môn (25 nghiên cứu sinh và 86 cao học). 	Comment by Windows User: Thầy Viết Dũng: Các QĐ cử đi học, chứng nhận kết quả học
Hàng năm, Nhà trường cử khoảng 35 lượt cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đã có 25/43 cán bộ quản lý được cử đi học lớp quản lý giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, số cán bộ quản lý còn lại Trường đã đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham gia học khi mở lớp để đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
Năm 2019, 04 giảng viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng nghề Công nghệ Ô tô tại CHLB Đức (thời gian đào tạo 05 tháng từ ngày 19/5/2019 đến ngày 19/10/2019) theo Quyết định số 303/QĐ-TCGDNN ngày 08/5/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Để chuẩn bị cho việc xây dựng nhà trường thông minh theo đề án đã trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nhà trường khuyến khích cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia học nâng cao trình độ tin học nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ, hiện nay có 100% cán bộ, giảng viên, đã và đang theo học lớp trung cấp tin học. 
Nhà trường đã cử 04 cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn lớp kiểm định viên do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.
Nhà trường xây dựng chính sách rõ ràng và nhất quán trong việc hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ thời gian cho cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ, những điều kiện này là động lực rất lớn để cán bộ, giảng viên, nhân viên tích cực học tập.
Ngoài ra, Trường đã thực hiện nhiều chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ, giảng viên, chú trọng nguồn tuyển dụng giảng viên là các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp vì đội ngũ này có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn, Trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
3.1.7. [bookmark: _Toc48056460]Công tác phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
a. Thiết bị đào tạo
Tổng giá trị thiết bị đào tạo hiện có của Nhà trường khoảng 150 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư thiết bị cho các phòng học, xưởng thực hành thuộc các ngành nghề đang đào tạo.	Comment by Windows User: Thầy Viết Dũng: Bảng thống kê trị giá trang thiết bị của các ngành đào tạo
Để đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng cho các hệ đào tạo, nhất là thiết bị đào tạo cho các ngành trọng điểm và ngành chất lượng cao, Nhà trường đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa, được ưu tiên đầu tư nhiều nhất trong giai đoạn 2015-2020 là các ngành đào tạo chủ lực của Nhà trường như ngành Công nghệ ô tô, nhóm ngành Cơ khí, Công nghệ thông tin, Điện – Điện tử, các ngành còn lại được đầu tư đảm bảo nhu cầu giảng dạy. 
Được sự quan tâm của các cơ quan cấp Bộ và Thành phố, Nhà trường đã được ghi vốn, chọn lựa các dự án đầu tư sau:
· Dự án Đầu tư ngành Cơ khí trở thành ngành đào tạo mũi nhọn của Trường giai đoạn 2018 – 2020;
· Dự án “Đầu tư nghề trọng điểm theo chương trình mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”,  Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2018 và đang tiếp tục thực hiện trong năm 2020.
· Đề án “Đầu tư Nhà trường thông minh tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.
Trong năm 2020, Nhà trường hoàn thành Đề án Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 trình Bộ Công thương phê duyệt.
b. Diện tích, phòng học, xưởng thực hành, cơ sở hạ tầng	Comment by Windows User: Thầy Liêm: Pháp lý đất đai, nhà xưởng, quy hoạch 1/500
	Trường có tổng diện tích đất 50.646,6 m2, quy hoạch khu làm việc, đào tạo lý thuyết, xưởng thực hành riêng biệt. Tổng diện tích xây dựng là 44.427 m² , trong đó:
· Khu học lý thuyết có 99 phòng học,diện tích bình quân 88,2 m2/phòng, tổng diện tích xây dựng là 8.138 m2, mỗi phòng học được trang bị hệ thống âm thanh, hệ thống mạng và màn hình LCD phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy các môn học lý thuyết.
· Khu học thực hành có 92 xưởng thực hành, với tổng diện tích xây dựng 11.688,4m2, quy hoạch xưởng thực hành theo từng khoa nghề, hàng năm thực hiện cải tạo phù hợp với thiết kế, đặc thù của nhóm nghề đào tạo. Cụ thể: 
· Khoa Cơ khí:            	11xưởng, diện tích  234,8 /xưởng
· Khoa Động lực:        	22 xưởng, diện tích  112,9 /xưởng
· Khoa CNTT:            	17 xưởng, diện tích 67,9/xưởng
· Khoa Điện-Điện tử:  	26 xưởng, diện tích  112,3/xưởng
· Khoa Nhiệt lạnh:      	10 xưởng, diện tích 112/xưởng
· Khoa May:                	6 xưởng, diện tích 141,6/xưởng
· Trung tâm KONE:        	 900 m2
· Trung tâm nghề Bánh:   	168 m2
· Thư viện: có diện tích xây dựng 1.050 m2, gồm: 01 phòng đọc sách diện tích 360 m2, dung lượng 220 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như đọc báo – tạp chí, khu vực tự học; Phòng máy tính diện tích 168 m2, bố trí máy tính có kết nối mạng internet phục vụ việc tham khảo, học tập trực tuyến; Phòng nghiệp vụ diện tích 100 m2; Kho sách diện tích 168 m2, hiện đang lưu hành 4.812 đầu sách với hơn 29.077 bản sách; Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên diện tích 230 m2, được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho sinh viên nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.	Comment by Windows User: Thầy Liêm: Hình ảnh thư viện
· Khu làm việc của các phòng chức năng, trung tâm có tổng diện tích xây dựng là 	3.433,03 m2, được bố trí thuận tiện cho việc phối hợp nhiệm vụ giữa các đơn vị; phụ huynh, sinh viên, khách đến làm việc với Nhà trường. Các phòng làm việc được bố trí thiết bị cần thiết, đảm bảo cho các hoạt động chuyên môn.
· Sân thể thao với diện tích 8.700 m2, gồm 04 sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, bóng rổ, sân cầu lông, phòng tập Gym, phục vụ môn học giáo dục quốc phòng, rèn luyện thể chất.
· Vườn hoa, cây cảnh: 2.000 m2
· Hội trường: Tổng diện tích xây dựng là 984 m2. Với 3 hội trường có diện tích lần lượt là 720 m2,123 m2 và 141 m2, có trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy chiếu gắn cố định; hệ thống mạng Wifi ; bàn ghế theo tiêu chuẩn phục vụ hội họp, học tập. Ngoài việc tổ chức hội họp, hội thi của ngành, giao lưu văn hóa giữa các trường, Hội trường A có sức chứa 500 người rất thuận tiện cho việc tổ chức học giáo dục định hướng cho từng khóa học.  
Nhà trường đã xây dựng tại Trường Khu ký túc xá 7 tầng với hơn 1500 chỗ ở, tạo điều kiện cho sinh viên ở các tỉnh xa đến học, công trình hoàn thành vào tháng 9/2020.	Comment by Windows User: Thầy Liêm: Hình ảnh
Các hạng mục Trường đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa giai đoạn 2015-2020:
	TT
	Hạng mục đầu tư
	Giá trị đầu tư (đồng)
	Năm đầu tư

	1
	- Hạng mục sửa chữa cổng chính Trường 
- Sửa chữa cải tạo Ký túc xá
- Sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất.
	3.400.000.000
	2015

	2
	- Sửa chữa sơn nước mặt trong các khối nhà Khu Hành chính (Nhà A1, A2, D1);
- Sửa chữa nâng nền, sơn nước mặt trong nhà. Khoa Cơ khí.
- Sửa chữa cải tạo Hội trường A;
- Cải tạo và nâng cấp mạng Internet tốc độ cao.
- Cải tiến hệ thống thông tin liên lạc nội bộ.
- Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khu C2, C3.
	2.112.000.000
	2016

	3
	- Nâng tầng Khoa Điện – Điện tử
- Nâng nền chống ngập tầng trệt khối nhà A1, A2, D1. 
- Sửa chữa, cải tạo khu phòng học E2.
- Nâng nền, chống ngập, nâng cửa cho tầng trệt khối nhà F1. 
- Nâng nền, chống ngập, nâng cửa cho tầng trệt khối nhà H1.
	            12.403.630.000   

	2017

	4
	- Sữa chữa hệ thống loa, amply phòng lý thuyết.; 
Chống ngập, chống lún các phòng học khoa CN May – Thời trang. 
- Chống ngập, chống lún hành lang và cầu thang khu nhà H1. 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng xưởng may khoa May – Thời trang. 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành ô tô khoa Động lực. 
- Chống ngập, chống lún, cải tạo mở rộng khu xưởng thực hành khoa Nhiệt lạnh. 
- Lắp đặt hệ thống camera giám sát; Xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp quang – Internet; Cải tạo, mở rộng văn phòng đào tạo, tuyển sinh, kho lưu trữ; Xây dựng, lắp đặt hệ thống tuyến cáp cung cấp điện.
- Cáp chính và đi các khu A1,A2,C1,D1.
- Sửa chữa, cải tạo phòng thư giãn, phòng học nhóm cho sinh viên trong khu vực thư viện. 
	               10.534.965.000 

	2018

	5
	- Sữa chửa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết lầu 1-2 (Trục 16 đến trục 30) khối nhà H1. 
- Sửa chữa, cải tạo lát nền sân gạch, sân bê tông khu vực C1; 
- Sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh khối nhà H1.
- Sơn nền cho xưởng hàn, xưởng tiện khoa  cơ khí.
- Lắp đặt sửa chữa cải tạo hệ thống chống sét tại các tòa nhà, trạm điện và phòng điều hành. 
- Sửa chữa lắp đặt hệ thống cáp quang – Internet (ngầm) từ khối hành chính đến khu vực Hội trường A. 
- Cải tạo thư viện giai đoạn 2 – năm 2019.
- Sửa chữa cải tạo tuyến cáp chính (cáp ngầm) (Trạm điện 2) đến Hội trường A (DB3). 
- Sửa chữa cải tạo lối đi bộ hai bên tuyến đường chính từ cổng đến Hội trường A.
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh khối hành chính nhà A1. 
- Cải tạo phòng nghỉ, phòng làm việc cho cán bộ, nhân viên trong trường tại khu vực D1.
- Sửa chữa cải tạo hành lang đi bộ nối hai khu nhà C2 và C3.
- Cải tạo phòng họp khu nhà A; Cải tạo sửa chữa phòng thuộc khu H3 thành phòng thực hành khoa xây dựng.
- Thực hiện xây dựng Ký túc xá (Giai đoạn đầu)
	30.450.730.905
	2019

	6
	- Nâng cấp tuyến cấp nguồn chính từ tủ điện DB1 đến tủ điện DB3.
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C2.
- Sửa chữa cải tạo khu vệ sinh tầng 1 khu C3. 
- Sửa chữa, cải tạo khu I1.
- Nâng nền chống ngập khu F2 và khu vực sân trước.
- Sửa chữa cải tạo lát nền, sửa cửa sổ, cửa đi và bả, sơn nước các phòng học lý thuyết tầng 2, tầng 3 (Trục 1 đến trục 16) khu H1.
- Sửa chữa, cải tạo khu I2 và hành lang nối giữa khu I1-I2.
- Cải tạo kho sách thư viện.
- Cải tạo xưởng thực hành khoa Cơ khí.
	62.218.479.444
	2020

	Tổng cộng:
	121.119.805.349
	



3.1.8. [bookmark: _Toc48056461]Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng
· Trường đã triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015, được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 từ tháng 11/2018 đến tháng 10/2021.	Comment by Windows User: Thầy Nhân: Chứng chỉ ISO
· Thực hiện chủ trương phát triển trường chất lượng cao theo Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Đề án “phát triển trường Cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025” trong đó có tiêu chí phấn đấu đến năm 2025 có 70 trường được đánh giá, công nhận là trường cao đẳng chất lượng cao. Tháng 11/2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được chọn lựa là một trong 8 trường cao đẳng trên toàn quốc được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá theo bộ tiêu chí Trường chất lượng cao, với kết quả Nhà trường đạt được 89/100 điểm, đang chờ Quyết định công nhận Trường chất lượng cao của quốc gia.	Comment by Windows User: Thầy Nhân: Công nhận 89 điểm? 
· Trường đã được công nhận kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định chất lượng đào tạo chương trình đào tạo ngành Cơ khí Chế tạo máy vào tháng 12/2020.	Comment by Windows User: Thầy Nhân: Giấy công nhận
3.1.9. [bookmark: _Toc48056462] Đổi mới công tác quản trị Nhà trường thông qua việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đào tạo. 
Nhà trường thành lập Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu thực hiện chức năng giám sát, giúp Ban Giám hiệu quản lý chặt chẽ các hoạt động của Nhà trường; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) với mục tiêu xây dựng các tiêu chí đánh giá về năng lực thực hiện của cá nhân, đảm bảo cho việc xây dựng chế độ thù lao, khen thưởng hợp lý; kích thích khả năng làm việc, cống hiến, sáng tạo, công bằng trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
Thông qua phần mềm hành chính điện tử (Egov), phần mềm quản lý đào tạo (PMT- EMS), phần mềm quản lý nhân sự (Epmis), phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (Imas) cùng các phần mềm sử dụng trong giảng dạy…Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện chuyên môn ở các hoạt động: quản lý, đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ, nhân sự, kế toán… góp phần giải quyết công tác chuyên môn khoa học hơn, chính xác hơn, nhanh gọn hơn, giảm bớt áp lực công việc hàng ngày cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.
3.1.10. [bookmark: _Toc48056463]Hoạt động nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế
a. Nghiên cứu khoa học
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của Nhà trường. 
Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đã đạt những kết quả quan trọng, nhiều đề tài dự án khoa học công nghệ các cấp được triển khai thực hiện, các hội thảo khoa học được tổ chức ở phạm vi cấp khoa và cấp trường, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế xã hội. 
Kết quả thực hiện:	Comment by Windows User: Thầy Sĩ hỏi Thầy Bảo: DS bài
	Năm học
	Đề tài NCKH được duyệt và nghiệm thu
	Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành
	Bài tham luận
(Hội nghị quốc tế)

	
	Cấp Thành phố
	Cấp Trường
	Nước ngoài
	Trong nước
	

	2015 - 2016
	01
	15
	12
	24
	

	2016 - 2017
	01
	20
	14
	37
	

	2017 - 2018
	01
	17
	17
	39
	15

	2018 - 2019
	02
	30
	26
	42
	40

	2019 - 2020
	09
	52
	32
	49
	90

	Tổng
	14
	134
	101
	191
	145


Năm 2018, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Quốc tế đầu tiên với chủ đề “Xây dựng nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” làm tiền đề thực hiện dự án xây dựng Nhà trường thông minh, có 54 bài báo cáo tham luận, với 08/12 diễn giả là người nước ngoài. Hội nghị đã thu hút gần 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước, nhiều tập đoàn và doanh nghiệp tham gia, có 300 sinh viên của trường tham dự đã giúp sinh viên có nhận thức đúng về sự tiến bộ của khoa học công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và định hướng phát triển tích cực hơn cho bản thân. Tiếp đó, năm 2019 Trường đã tổ chức Hội thảo khoa học COSS2019, mang tầm quốc tế với chủ đề “Quản trị Nhà trường thông minh trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, có sự tham gia của 200 đại diện các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, cùng giảng viên và sinh viên của Trường, trong đó có 51 bài tham luận.	Comment by Windows User: Thầy Sĩ hỏi Thầy Bảo: QĐ cho phép hội thảo của Sở, hình ảnh hội thảo
Trường nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2020, tham gia cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, Giảng viên khoa Điện – Điện tử đã hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên chế tạo thành công “Máy đo thân nhiệt tích hợp máy rửa tay tự động kết hợp khai báo y tế”, đưa vào sử dụng kịp thời, rất hiệu quả.
Các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên đạt thứ hạng cao trong các hội thi Thiết bị đào tạo tự làm các cấp, gồm:	Comment by Windows User: Thầy Sĩ hỏi Thầy Bảo: QĐ khen thưởng
1. Mô hình máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.
2. Mô hình bảo trì và sửa chữa máy tiện CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ V năm 2016.
3. Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019.
4. Mô hình trang bị điện máy tiện CNC, Giải khuyến khích – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019.
5. Mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số tự động được điều khiển và giám sát bằng hệ thống IoT, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
6. Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng wifi hoặc 3G trên smart phone, đạt giải Nhì – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
7. Mô hình bảo trì và sửa chữa máy phay CNC, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
8. Mô hình hệ thống điện trên Ô tô có chức năng giám sát – hệ thống mạng CAN và cổng GATEWAY, đạt giải Nhất – Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019 và cấp toàn quốc lần thứ VI năm 2019.
Các mô hình đã được đưa vào phục vụ giảng dạy đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thành công trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch trong những năm học vừa qua.
b. Hợp tác quốc tế
Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).	Comment by Windows User: Thầy Nhân hỏi Thầy Bảo: Minh chứng Bản ghi nhớ
Nhà trường thiết lập được nhiều mối quan hệ với Tổng lãnh sự quán các nước, nhận được tài trợ các tài liệu về văn hóa của nước bạn, thông tin về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ dành cho giảng viên và học bổng dành cho sinh viên, làm phong phú thêm nguồn tài liệu cho Trường và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, hòa nhập với cộng đồng thế giới.
Về các dự án hợp tác quốc tế:	Comment by Windows User: Thầy Nhân hỏi Thầy Bảo: Minh chứng pháp lý và kết quả 
· Năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018: Trường triển khai thực hiện 02 dự án viện trợ phi chính phủ không hoàn lại, được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt có tổng trị giá 24 tỷ 800 triệu đồng, cụ thể: 
· Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và do ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ về đào tạo nghề Điện với tổng giá trị là 9.800.000.000đồng. Đã tổ chức đào tạo cho 2.394 học viên trong chương trình này, học viên được cấp chứng chỉ toàn cầu của tập đoàn Schneider Electric, đối với học viên tỉnh khó khăn còn nhận được trợ cấp và chỗ ở.
· Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do tập đoàn KONE, Phần Lan và tổ chức phi chính phủ ASSIST ASIA tài trợ về xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn  hiện đại ngang tầm khu vực và cung cấp trang thiết bị đào tạo tổng giá trị là 15 tỷ đồng, Dự án được sự phê duyệt theo quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức đào tạo cho 50 học viên.
· Ngoài ra, còn dự án liên kết với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp, hiện đã tổ chức 9 khóa đào tạo cho đối tượng nghèo, bộ đội xuất ngũ với số học viên ra trường là 207 học viên. Học viên sau khi học được giới thiệu việc làm và tặng bộ dụng cụ nghề trị giá 5 triệu đồng.
· Năm học 2018-2019, 2019-2020:
· Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy và thang cuốn do tập đoàn KONE, Phần Lan.
· Triển khai thực hiện Dự án BAKE hợp tác với Công ty TNHH Liên doanh Saf -Việt của Pháp, thời gian thực hiện trong 02 năm từ năm 2019 đến năm 2021. Thông qua việc hợp tác, phía công ty sẽ tổ chức lớp đào tạo nghề Bánh căn bản miễn phí cho người học có hoàn cảnh khó khăn, chưa có việc làm ổn định. Lớp học được đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại trị giá 334.629 EURO (tương đương 9 tỉ đồng VN). Hiện đang đang đào tạo cho hơn 100 học viên.
3.1.11. [bookmark: _Toc48056464]Về thực hiện chế độ chính sách và hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với Sinh viên	Comment by Windows User: Thầy X Thiện  +  Thầy Kính: Minh chứng (nếu có bản thống kê tóm tắt…)
Nhằm chia sẻ và tạo điều kiện cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó có nguyện vọng cho con em theo học tại trường, với tinh thần trách nhiệm cao Nhà trường đã thực hiện kịp thời, đầy đủ, tuân thủ các chế độ chính sách hỗ trợ học tập cho sinh viên, kết quả thực hiện: 
· Tổng số sinh viên được miễn giảm học phí trong năm học 2017 – 2018 là 2.235 lượt với số tiền miễn giảm trị giá 15 tỷ 600 triệu đồng, trong đó số sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách là 139 lượt với trị giá hơn 788 triệu đồng.
· Tổng số sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2017 – 2018 là 179 lượt với số tiền học bổng trị giá 279 triệu đồng.
· Tổng số sinh viên được miễn giảm học phí trong năm học 2018 – 2019 là 3.467 lượt với số tiền miễn giảm trị giá 21 tỷ 530 triệu đồng, trong đó số sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách là 129 lượt với trị giá hơn 900 triệu đồng.
· Tổng số sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2018 – 2019 là 337 lượt với số tiền học bổng trị giá 606 triệu đồng.
Nhà trường luôn đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, an ninh trật tự, xây dựng văn hóa nhà trường, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên.
Tuyên truyền vận động sinh viên nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong, ngôn phong… Xây dựng đời sống văn hóa tại trường với phương châm: “Nói lời hay lẽ phải”, có văn hóa trong giao tiếp, hòa nhã, thân thiện với mọi người.
3.1.12. [bookmark: _Toc48056465] Thành tích thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp
a. Giảng viên	Comment by Windows User: Thầy Sĩ  hỏi các khoa: QĐ, giấy khen
· Năm 2018, Nhà trường tổ chức thi Giáo viên giỏi nghề cấp trường, kết quả 12/16 giảng viên dự thi được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp trường, trong đó có 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.
· Nhà trường cử  04 giảng viên tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố năm 2018, kết quả có 01 giảng viên đạt giải khuyến khích, 03 giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp thành phố.
b. Sinh viên	Comment by Windows User: Thầy X Thiện hỏi các đơn vị liên quan: QĐ, giấy khen
· Năm học 2014-2015: Cấp khoa: 162 sinh viên tham dự thi giỏi nghề, 22 sinh viên đạt giải; cấp trường: 158 sinh viên tham gia cuộc Thi Olympic Chính trị; cấp toàn quốc: 03 sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tham gia cuộc Thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, đạt 3 giải cá nhân.
· Năm học 2015-2016: Cấp khoa: 49 sinh viên tham dự thi giỏi nghề, 12 sinh viên đạt giải; cấp trường: 215 sinh viên tham gia cuộc Thi Olympic Chính trị. 45 sinh viên tham gia  cuộc Thi Robocon do khoa Điện - Điện tử tổ chức. 
· Năm học 2016-2017: Cấp khoa: 160 sinh viên tham dự thi giỏi nghề, 14 sinh viên đạt giải; cấp trường: 120 cá nhân và 5 tập thể dự cuộc Thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ", 05 cá nhân và 03 tập thể đạt giải .
· Năm học 2017-2018: Cấp khoa: 211 sinh viên tham dự thi giỏi nghề, 17 sinh viên đạt giải; cấp trường: 150 sinh viên và 5 tập thể  tham gia cuộc Thi “Ánh sáng thời Đại” có 05 các nhân và 03 tập thể đạt giải; 64 sinh viên tham gia  cuộc Thi Robocon lần 2 do khoa Điện - Điện tử tổ chức; cấp thành phố: 18 sinh viên Thi tay nghề năm 2018, 13 sinh viên đạt giải. Thi giỏi nghề cấp Thành đoàn có 10 sinh viên dự thi, 02 sinh viên đạt giải. Cấp toàn quốc: 03 sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tham gia cuộc Thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, 02 sinh viên đạt giải. Thi tay nghề toàn quốc 2018 có 1 sinh viên dự thi và 1 sinh viên đạt giải khuyến khích.
· Năm học 2018-2019: Cấp khoa: 325 sinh viên tham dự thi giỏi nghề, 38 sinh viên đạt giải; cấp trường: 600 sinh viên dự cuộc thi “Hồ Chí Minh chân dung một con người”,10 sinh viên đạt giải; Thi Thiết kế và đua xe robot khoa Điện - Điện tử  có 13 đội (mỗi đội 3 sinh viên) dự thi và 4 đội đạt giải. Cấp Thành phố thi tay nghề 2019: có 16/26 sinh viên đạt giải (03 giải nhất, 04 giải ba và 05 giải khuyến khích). Cấp toàn quốc: 03 sinh viên khoa Công nghệ Thông tin tham gia cuộc Thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, đạt 1 giải 3. 
· Năm học 2019-2020, Trường đã thành lập Ban huấn luyện thi giỏi nghề cho sinh viên, tích cực bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên khoa Cơ khí, khoa May – Thời trang và khoa Điện – Điện tử sẵn sang tham gia cuộc thi. 
	Các thành tích đạt được trên đây cho thấy chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng được chú trọng, tất cả các hoạt động đều hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo. 
3.1.13. [bookmark: _Toc48056466]Công tác tài chính	Comment by Windows User: Thầy Kính: QĐ phê duyệt quyết toán? 
ĐVT: Đổng
	Stt
	Năm tài chính
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	I
	Tổng nguồn thu
	80.157.317.353
	97.718.917.839
	130.566.166.085
	178.883.868.475
	237.671.993.755

	1
	-  Ngân sách 
	51.117.213.745
	56.372.829.000
	67.056.177.000
	82.066.000.000
	97.361.208.000

	2
	-  Học phí
	22.180.838.701
	33.877.693.450
	54.217.622.340
	84.626.600.472
	93.959.813.930

	3
	-  Nguồn khác
	6.859.264.907
	7.468.395.389
	9.292.366.745
	12.191.268.003
	46.350.971.825

	II
	Tổng chi
	76.861.617.397
	95.514.214.809
	125.545.386.027
	173.063.602.062
	219.249.290.065

	1
	-  Ngân sách 
	48.662.560.539
	57.761.417.523
	63.898.001.500
	87.884.650.844
	100.800.789.414

	2
	-  Học phí
	21.339.791.951
	30.284.401.897
	53.230.198.409
	75.341.118.675
	79.852.458.357

	3
	-  Nguồn khác
	6.859.264.907
	7.468.395.389
	8.417.186.118
	9.837.832.543
	38.596.042.294

	III
	Nội dung chi
	76.861.617.397
	95.514.214.809
	125.545.386.027
	173.063.602.062
	219.249.290.065

	1
	-  Xây dựng cơ bản, sửa chữa CSVC
	3.400.000.000
	2.112.000.000
	12.403.630.000
	10.534.965.000
	30.450.730.905

	2
	-  Mua sắm trang thiết bị
	8.033.524.500
	3.273.077.646
	9.660.348.729
	4.275.708.000
	14.687.259.565

	3
	-  Chi thường xuyên khác
	65.428.092.897
	87.404.632.163
	96.153.999.798
	142.734.022.262
	152.581.299.595

	4
	-  Chi miễn giảm học phí
	 
	2.724.505.000
	7.327.407.500
	15.518.906.800
	21.530.000.000
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